
TRƯỜNG THPT TAM PHÚ 

TỔ GDTC- GDQP&AN

HÌNH THỨC THI : THỰC HÀNH

Stt MÔN KHỐI LỚP GIÁO VIÊN NỘI DUNG

1 L2, X13 ĐỖ PHÚC CL: Phối hợp đánh cầu thấp tay

2 S6, N10 ANH TUẤN
BĐ: Kỹ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân, Kỹ thuật 

dẫn bóng bằng mu giữa bàn chân

3 L4, S7 NHỰT QUANG
BĐ: Kỹ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân, Kỹ thuật 

dẫn bóng bằng mu giữa bàn chân

4 L3, L5, S8, N11, N12 PHƯƠNG LIÊN BC: Chuyền bóng thấp tay và cao tay  

5 A2, A4, A7 ĐỖ PHÚC BR: Kĩ thuật tại chỗ ném rổ 

6 A1, A5, A10, A11, A12 ANH TUẤN BC: Kĩ thuật đệm bóng và phát bóng

7 A3, A6, A8, A9 NHỰT QUANG BĐ: Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân

8 A3, A6, A11 PHƯƠNG LIÊN BR: Kĩ thuật dẫn bóng hai bước lên rổ bằng 1 tay trên vai

9 A1, A2, A5, A8, A10, A12 NHỰT QUANG BĐ: Kỹ thuật đá bóng bằng mu bàn chân

10 A4,7,9 ĐÌNH LỘC BR: Kĩ thuật dẫn bóng hai bước lên rổ bằng 1 tay trên vai

11
L2, L3, L5, S6, S7, S8, 

N9, N10, N11, X12, X13 
CẨM HỒNG Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương

12 L1, L4 PHƯƠNG LIÊN Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương

13 A3, A6, A8. A9. A12 ĐỖ PHÚC Tháo lắp súng tiểu liên AK ( tính thời gian )

14
A1, A2, A4, A5, A7, A10. 

A11 
CẨM HỒNG Tháo lắp súng tiểu liên AK ( tính thời gian )

15 A2, A12 ĐỖ PHÚC Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK

16 A1, A4, A5, A8, A10 ANH TUẤN Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK

17 A3, A6, A7, A9, A11 CẨM HỒNG Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập – Tự Do -  Hạnh Phúc

NỘI DUNG ÔN TẬP HK1 MÔN GDTC – GDQP&AN
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